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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Bản án số: 78/2024/DS-PT 

   Ngày: 07-3-2024 

   V/v tranh chấp đòi lại đất cho mượn; 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Cúc  

Các thẩm phán:   Bà Trần Thị Thu Thủy 

   Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Trung – Thư ký Tòa án nhân dân 

Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Hà Văn Hiến – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

624/2023/TLPT- DS ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc “tranh chấp đòi lại đất 

cho mượn; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; do Bản án dân sự sơ thẩm số 

14/2023/DS-PT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa án ra xét xử số 427/2023/QĐ-PT ngày 15 tháng 02 

năm 2024 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Lưu Thị Q, sinh năm 1950. Địa chỉ: thôn L, xã A, huyện 

N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nông Vinh T, sinh năm 

1994. Địa chỉ: Số A C, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Việt T1, sinh năm 1968. Địa chỉ: Thôn L, xã A, 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: ông Đặng T2, sinh năm 1962; địa 

chỉ: 2 T, phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Phạm Thị Lệ M, sinh năm 1965. Địa chỉ: Thôn L, xã A, huyện N, tỉnh 

Ninh Thuận (vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20N%C3%B4ng%20Vinh%20Ti%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20182%20C%E1%BB%99ng%20H%C3%B2a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20182%20C%E1%BB%99ng%20H%C3%B2a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20288/16%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BB%A7%20H%C3%A0,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20288/16%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BB%A7%20H%C3%A0,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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2. Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Khu phố D thị trấn 

P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền:  Ông Bùi Đăng D, sinh năm 1977 - Phó 

trưởng phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N ( có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

- Người kháng cáo: bị đơn ông Nguyễn Việt T1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn bà Lưu Thị Q và Người đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn là ông Nông Vinh T trình bày: 

Năm 1991, bà Lưu Thị Q được Ủy ban nhân dân (UBND) xã A, huyện N, 

tỉnh Ninh Thuận giao quyền sử dụng đất từ nguồn gốc đất khoán trắng, bà Q thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, diện tích khoảng 1.300m2. Quá 

trình sử dụng đất, bà Q xây dựng 02 chuồng nuôi dê diện tích khoảng 100m2; Nhà 

ở cấp 4 diện tích khoảng 75m2 cho con trai bà Q sử dụng; Phần diện tích còn lại 

thì trồng dừa, ổi, bưởi và cỏ phục vụ cho việc nuôi dê. 

Khoảng năm 1993, ông Lê Phước N đến nói giúp cho ông Nguyễn Việt T1 

mượn diện tích đất khoảng 70m2 để ông T1 dựng tạm nhà ở và cam kết sẽ rời đi 

khi có nơi ở khác. Việc cho mượn đất không có giấy tờ chứng minh. Hiện nay ông 

T1 đã mua đất khác nhưng không chịu trả lại diện tích đất đã mượn đồng thời ông 

T1 đã tự ý kê khai và được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với diện tích đất mượn của bà Q là 72m2 thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ 

số 03 thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số bìa CC 938476, vào sổ cấp số CH 02933 ngày cấp 23/10/2017. 

Bà Lưu Thị Q khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Việt T1 trả lại diện tích đất 

72m2 và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 

208, tờ bản đồ số 03 thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận diện tích 72m2. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Phạm Thị Lệ M đồng thời là 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan với ông Nguyễn Việt T1 trình bày: 

Bà Lưu Thị Q trước đây là chủ Lò gạch tại thôn L, xã A, huyện N thuộc 

Hợp tác xã L1. Việc sản xuất gạch gây ô nhiễm nên bà Q thỏa thuận với ông 

Nguyễn Việt T1 lén lút giúp bà Q sản xuất gạch đổi lại bà Q cho ông T1 diện tích 

đất mặt bằng đã bị đào bới lấy đất nên bị lồi, lõm, diện tích khoảng hơn 100m2, 

thời điểm cho đất là năm 1991 đồng thời bà Q ràng buộc điều kiện ông T1 phải 

phá dỡ, dọn dẹp lò gạch cũ. Thỏa thuận cho đất chỉ bằng lời nói. Phần diện tích 

bà Q cho thì vợ chồng ông T1, bà M dọn dẹp, đổ đất nâng nền sau đó dựng căn 

nhà tranh vách bùn khoảng 30m2 để ở. Sau đó, bà Q lấn chiếm phần diện tích phía 

sau và rào lại. Năm 1992, vợ chồng ông T1, bà M xây dựng nhà vệ sinh, đào một 

giếng nước, bà Q không phản đối. Hiện nay nhà tranh đã sập, nhà vệ sinh hư hỏng, 

giếng nước cũng không còn sử dụng. Năm 2017, ông T1 kê khai và được UBND 

huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 72m2 thuộc thửa đất số 

208 tờ bản đồ số 03 thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%204%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20D%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%204%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20D%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20%C4%90%C4%83ng%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20N%C3%B4ng%20Vinh%20Ti%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20182%20C%E1%BB%99ng%20H%C3%B2a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20Anh%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Long%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%2002,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Ông Nguyễn Việt T1, bà Phạm Thị Lệ M không đồng ý trả đất cũng như 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu khởi kiện của bà Lưu Thị 

Q.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - UBND huyện N trình bày theo 

Công văn số 3109/UBND-NC ngày 19/7/2023: 

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn 

Việt T1 được thực hiện theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013; khoản 

05 Điều 20 và khoản 01 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013; khoản 

1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ T4 quy định về 

hồ sơ địa chính. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 14/2023/DS-ST ngày 30/8/2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lưu Thị Q đối với ông Nguyễn Việt 

T1 về việc tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất cho mượn; Hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

1.1. Buộc vợ chồng ông Nguyễn Việt T1, bà Phạm Thị Lệ M có nghĩa vụ 

trả cho bà Lưu Thị Q thửa đất số 208 tờ bản đồ số 03 diện tích 72m2 loại đất trồng 

cây lâu năm tại thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Vợ chồng ông Nguyễn 

Việt T1, bà Phạm Thị Lệ M có nghĩa vụ tháo dỡ vật liệu nhà vệ sinh đã hỏng, vật 

liệu làm giếng nước không còn giá trị sử dụng, tháo dỡ 02 cọc thép (để làm trụ bê 

tông) trên ranh giới hướng Đông và 01 cọc thép trên ranh giới hướng Tây thửa đất 

để trả thửa đất cho bà Lưu Thị Q. 

1.2. Hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 

208 tờ bản đồ số 03 diện tích 72m2 loại đất trồng cây lâu năm tại thôn L, xã A, 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa CC 

938476, số vào sổ CH 02933 do Ủy ban nhân dân huyện N cấp cho ông Nguyễn 

Việt T1 ngày 23/10/2017. 

1.3. Bà Lưu Thị Q có nghĩa vụ hoàn trả cho vợ chồng ông Nguyễn Việt T1, 

bà Phạm Thị Lệ M tiền san lấp đất là 12.245.040đ (Mười hai triệu, hai trăm bốn 

mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi đồng). 

2. Ông Nguyễn Việt T1 có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Lưu Thị Q 7.000.000đ 

(Bảy triệu đồng) chi phí tố tụng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn ông Nguyễn Việt T1 kháng cáo toàn bộ nội 

dung bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người đại diện theo ủy quyền bị đơn ông Đặng T2 trình bày: Sổ mục kê 

không thể hiện bà Q có đứng tên sử dụng phần diện tích đất tranh chấp; Bản án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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sơ thẩm không đưa bà Đ là người bán đất vào tham gia tố tụng với tư cách người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm thủ tục tố tụng. Ngoài ra, ông T1 đã 

sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp và có xây một số công trình xây 

dựng trên đất. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, 

sửa án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nông V Tiền tranh luận: 

Bà Q có đứng tên trong sổ mục kê nhưng đã bị tẩy xóa, đồng thời có đóng thuế 

đầy đủ. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, các đương sự đã thực hiện đúng quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung giải quyết vụ án: Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn thi thấy 

phần đất tranh chấp do bà Q được khoán đất; ông T1 không chứng minh được bà 

Q cho đất ông sử dụng nên yêu cầu khởi kiện của bà Q là có căn cứ. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, ông T1 không cung cấp được chứng cứ gì mới nên đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận và sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Việt T1 làm trong hạn 

luật định và hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo trình tự xét 

xử phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Phạm Thị Lệ M vắng mặt nhưng đã có lời trình bày trong hồ sơ vụ án, không làm 

ảnh hưởng đến việc xét kháng cáo của bị đơn nên Hội đồng xét xử vắng mặt theo 

quy định tại Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là có căn cứ. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn:  

Căn cứ vào Đơn xin khai hoang phục hóa của bà Lưu Thị Q ngày 02/4/1991: 

bà Q xin khai hoang phục hóa tổng diện tích là 841m2 có vị trí đông giáp lò gạch, 

tây giáp đất ông B, Nam giáp đất khoán trắng của bà Q và tây giấp đất ông L và 

ngày 06/4/1991 được Ủy ban nhân dân xã A chấp thuận cho phép phục hóa theo 

chính sách như sau: Thi công phục hóa đến tháng 7/1991; cải tạo đất một năm từ 

tháng 7/1991 đến tháng 7/1992; hưởng chính sách 03 năm từ tháng 7/1992 đến 

tháng 7/1995; M1 hạn giao đất giao lại cho Long B1 quản lý. 

Theo bà Q trình bày thì thửa đất số 208 diện tích 72m2 thuộc thửa đất số 

208, tờ bản đồ số 03 thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận chính là phần đất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%C3%B4ng%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C3%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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mà bà xin phục hóa; Phía ông T1 trình bày phần đất này do bà Q xin phục hóa sau 

đó bà Q cho ông sử dụng để trả công ông dọn lò gạch thay bà Q. 

Theo Biên bản Họp xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban 

nhân dân xã A và xác nhận nguồn gốc toàn bộ phần đất ông T1 được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Ngô Xuân T3 sử dụng từ trước năm 1993. 

Năm 2002, ông T3 chuyển nhượng cho ông T1 sử dụng cho đến nay. Tuy nhiên, 

vợ chồng ông T3, bà M chỉ thừa nhận chuyển nhượng cho ông T1 300m2 tại thửa 

954, không chuyển nhượng cho ông T1 72m2 thuộc thửa 208. 

Do vậy, có căn cứ xác định phần đất tranh chấp thuộc phần đất bà Q xin 

phục hóa năm 1991. 

Tuy nhiên, bà Q thừa nhận sau khi xin phục hóa thì bà không sử dụng phần 

đất này mà cho ông T1 mượn sử dụng làm nhà ở; Theo sổ Mục kê của ủy ban 

nhân dân xã A thì không thể hiện bà Q có kê khai thửa đất tại thửa số 208, ông T1 

cũng không kê khai mà do Ủy ban nhân dân xã A quản lý. Bà Q không chứng 

minh được có đóng thuế cho phần diện tích đất 72m2 này. 

Căn cứ vào nội dung ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã A chấp 

nhận cho bà Q phục hóa đất vào năm 1991 thì việc giao đất phục hóa chỉ có thời 

hạn và hết thời hạn giao đất tức vào tháng 7 năm 1995 thì phần đất này phải giao 

lại cho Hợp tác xã L1; ngoài ý kiến chấp thuận giao đất này thì bà Q không còn 

tài liệu nào chứng minh phần đất ông T1 sử dụng thuộc quyền sử dụng đất của bà 

Q. Như vậy, hết thời hạn giao đất thì bà Q không còn quyền quản lý và trên thực 

tế bà Q không sử dụng phần đất tranh chấp kể từ khi được giao đất cho đến nay; 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định phần đất này thuộc quyền sử dụng đất của 

bà Q và chấp nhận yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất của bà Q là không có căn 

cứ. 

Ông T1 sử dụng đất liên tục từ năm 1991, việc sử dụng đất công khai, Ủy 

ban nhân dân xã A có quản lý trên sổ mục kê nhưng vẫn để cho ông T1 sử dụng;  

Ủy ban nhân dân xã xác nhận phần đất này chưa cấp Giấy chứng nhận cho ai và 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho ông T1 và ông T1 đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số bìa CC 938476, số vào sổ CH 02933 ngày 23/10/2017 

nên diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của ông T1. 

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T1 thì ông T1 kê khai 

đất do ông chuyển nhượng lại của ông T3, bà M là không đúng mà đất do Ủy ban 

nhân dân xã Q; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện 

việc ký giáp ranh với chủ đất giáp ranh là bà Q nhưng sai sót này không làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi của bà Q. 

Ủy ban nhân dân huyện N xác định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông T1 là đúng pháp luật nên bà Q yêu cầu hủy giấy chứng nhận của 

ông T1 là không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn ông Nguyễn Việt T1, sửa bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Xu%C3%A2n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A7y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A7y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Long%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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dân tỉnh Ninh Thuận, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lưu Thị 

Q. 

[3] Chi phí tố tụng: Tổng chi phí thẩm định, định giá và trích lục là 

7.000.000đ do nguyên đơn bị bác yêu cầu khởi kiện nên phải chịu. 

[4] Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Do bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện nên nguyên đơn 

bà Lưu Thị Q phải chịu nhưng bà Q là người lớn tuổi và có yêu cầu miễn án phí 

nên không phải nộp. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị đơn ông 

Nguyễn Việt T1 không phải nộp. 

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, quy định về án phí lệ, phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Việt T1; sửa Bản án 

dân sự sơ thẩm số 14/2023/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận. 

Áp dụng Luật đất đai năm 2013. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lưu Thị Q về việc: 

- Buộc ông Nguyễn Việt T1 và Phạm Thị Lệ M phải trả lại diện tích 72m2 

đất tại thửa đất số 208 tờ bản đồ số 03, loại đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại thôn 

L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân H cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn v thắng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CC 938476, số vào sổ CH 02933 ngày 23/10/2017. 

- Hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 208 

tờ bản đồ số 03 diện tích 72m2 loại đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại thôn L, xã A, 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa CC 

938476, số vào sổ CH 02933 do Ủy ban nhân dân huyện N cấp cho ông Nguyễn 

Việt T1 ngày 23/10/2017. 

2. Về chi phí tố tụng: nguyên đơn bà Lưu Thị Q phải chịu số tiền là 

7.000.000đ (Bảy triệu đồng) nhưng đã nộp xong. 

3. Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: bà Lưu Thị Q được miễn. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%C3%AAn%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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- Án phí dân sự phúc thẩm: ông Nguyễn Việt T1 không phải chịu. H lại 

300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000710 ngày 

13/9/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THÀNH VIÊN 

Trần Thị Thu Thủy      Nguyễn Thị Thúy Hòa 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Cúc 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Long%20B%C3%ACnh%202,%20x%C3%A3%20An%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0n

